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Lưu ý: 
· Học sinh phải kiểm tra đúng tất cả các thông tin trong danh sách này, nếu sai thông tin thì giấy Chứng nhận Tốt nghiệp nghề không hợp lệ (không được xét cộng điểm Tốt nghiệp THPT)
· Thông tin phải đúng theo Giấy khai sinh, học sinh nào có sai sót phải báo ngay cho giáo viên dạy nghề để chỉnh sửa.
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	08_0499
	23
	Lê Hoài Bảo
	Nam
	09/11/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0511
	23
	Nguyễn Quốc Đại
	Nam
	02/10/2005
	Kinh
	TT y tế Phù Cát, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0515
	23
	Đặng Trần Phương Diễm
	Nữ
	26/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0529
	24
	Phạm Thị Hồng Dung
	Nữ
	28/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0531
	24
	Thái Bình Dương
	Nam
	15/01/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0533
	24
	Nguyễn Đức Duy
	Nam
	02/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0545
	25
	Nguyễn Thành Hậu
	Nam
	02/03/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0546
	25
	Thân Phúc Hậu
	Nữ
	29/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0557
	25
	Phan Huy Hoàng
	Nam
	01/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0575
	26
	Mai Thanh Lam
	Nữ
	25/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0579
	26
	Bùi Thanh Lịch
	Nam
	17/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0584
	26
	Nguyễn Nữ Phương Linh
	Nữ
	10/12/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0597
	27
	Võ Ngọc Lượng
	Nam
	18/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0605
	27
	Bùi Thị Tuyết Mai
	Nữ
	06/06/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0607
	27
	Nguyễn Hùng Mạnh
	Nam
	01/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0613
	27
	Nguyễn Trúc Trà My
	Nữ
	04/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0618
	28
	Lê Thị Thúy Nga
	Nữ
	08/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0626
	28
	Nguyễn Thị Ngân
	Nữ
	20/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0645
	29
	Hồ Huỳnh Minh Nguyệt
	Nữ
	15/08/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0653
	29
	Trần Thị Ái Nhi
	Nữ
	29/11/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0660
	29
	Nguyễn Thị Phi Nhung
	Nữ
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0669
	30
	Nguyễn Hoàng Phúc
	Nam
	26/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0673
	30
	Trà Hồng Phượng
	Nữ
	18/10/2005
	Kinh
	PleiKu, Gia Lai
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0674
	30
	Bùi Minh Quân
	Nam
	06/02/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0675
	30
	Nguyễn Minh Quân
	Nam
	30/04/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0680
	30
	Nguyễn Hồ Thu Quyên
	Nữ
	10/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0689
	31
	Huỳnh Thị Mỹ Tâm
	Nữ
	19/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0692
	31
	Trần Thị Mỹ Tâm
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0703
	31
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	14/03/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0709
	31
	Văn Minh Thanh Thiệu
	Nam
	12/03/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0712
	32
	Võ Quốc Thịnh
	Nam
	15/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0714
	32
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Nữ
	12/03/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0718
	32
	Nguyễn Minh Thư
	Nữ
	01/09/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0729
	32
	Phan Thị Thu Thúy
	Nữ
	17/03/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0730
	32
	Nguyễn Thu Thùy
	Nữ
	15/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0733
	32
	Lê Ngọc Thúy Tiên
	Nữ
	23/11/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0766
	34
	Hồ Thị Xuân
	Nữ
	15/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0769
	34
	Nguyễn Cao Như Ý
	Nữ
	09/05/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0772
	34
	Văn Kim Yến
	Nữ
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0494
	23
	Hồ Đức Bình An
	Nam
	01/12/2005
	Kinh
	TT y tế Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0505
	23
	Nguyễn Hồng Chi
	Nữ
	08/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0507
	23
	Võ Huy Chu
	Nam
	03/10/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0509
	23
	Trần Huy Chương
	Nam
	22/06/2005
	Kinh
	TT y tế  Huyện Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0516
	23
	Lê Ngọc Diễm
	Nữ
	21/02/2005
	Kinh
	TT y tế  Huyện Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0518
	24
	Nguyễn Thị Diễm
	Nữ
	19/02/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0521
	24
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Nữ
	28/03/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0523
	24
	Nguyễn Thị Điệp
	Nữ
	19/07/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0527
	24
	Ngô Anh Đức
	Nam
	24/12/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0539
	24
	Nguyễn Huỳnh Gia Hân
	Nữ
	03/12/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0561
	25
	Nguyễn Thị Bích Hợp
	Nữ
	10/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0563
	25
	Trần Ngọc Hưng
	Nam
	23/05/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0567
	26
	Nguyễn Anh Huy
	Nam
	17/11/2005
	Kinh
	TT y tế  Huyện Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0577
	26
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Nữ
	06/01/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0591
	27
	Đặng Thùy Lộc
	Nữ
	15/07/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0606
	27
	Nguyễn Tuyết Mai
	Nữ
	26/11/2005
	Kinh
	TT y tế Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0614
	28
	Trần Thị Diễm My
	Nữ
	09/03/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0615
	28
	Trương Thị My
	Nữ
	15/05/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0620
	28
	Bùi Thị Kim Ngân
	Nữ
	16/05/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0621
	28
	Bùi Thị Thanh Ngân
	Nữ
	14/09/2005
	Kinh
	TT y tế  Huyện Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0630
	28
	Phan Thị Thanh Ngân
	Nữ
	16/05/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0640
	29
	Huỳnh Nguyễn Trung Nguyên
	Nam
	12/01/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0646
	29
	Phan Thanh Nhã
	Nữ
	04/01/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0648
	29
	Huỳnh Trọng Nhật
	Nam
	18/03/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0650
	29
	Trần Long Nhật
	Nam
	02/02/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0662
	30
	Trần Nguyễn Khánh Ni
	Nữ
	04/08/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0671
	30
	Đoàn Quân Phục
	Nam
	30/07/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0676
	30
	Nguyễn Minh Quang
	Nam
	12/04/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0679
	30
	Nguyễn Thị Ngọc Quý
	Nữ
	12/06/2005
	Kinh
	BVĐK Quy Nhơn
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0693
	31
	Nguyễn Đỗ Thanh Tân
	Nam
	20/10/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0697
	31
	Đỗ Hồng Thắm
	Nữ
	25/07/2005
	Kinh
	TT y tế  Huyện Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0702
	31
	Nguyễn Thanh Thảo
	Nữ
	30/05/2005
	Kinh
	TT y tế Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0710
	32
	Đặng Võ Thế Thịnh
	Nam
	04/04/2005
	Kinh
	TT y tế  Huyện Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0722
	32
	Phạm Anh Thư
	Nữ
	18/11/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0736
	33
	Đỗ Thị Mĩ Trâm
	Nữ
	25/06/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0747
	33
	Lê Hồng Trinh
	Nữ
	17/07/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0762
	34
	Nguyễn Thái Hoàng Vy
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	BVĐK Huyện Ea H'leo, Đăk Lăk
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0763
	34
	Nguyễn Tường Vy
	Nữ
	10/01/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0771
	34
	Thân Như Ý
	Nữ
	10/02/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A2
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0514
	23
	Nguyễn Thúy Đào
	Nữ
	13/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0522
	24
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Nữ
	18/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0524
	24
	Nguyễn Thị Diệu
	Nữ
	08/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0525
	24
	Nguyễn Thành Đô
	Nam
	25/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0528
	24
	Nguyễn Thị Dung
	Nữ
	18/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0538
	24
	Nguyễn Hồng Hạc
	Nữ
	15/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0541
	24
	Trương Lệ Hằng
	Nữ
	22/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0560
	25
	Lê Tiến Hồng
	Nữ
	21/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0564
	25
	Võ Thị Xuân Hương
	Nữ
	10/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0571
	26
	Phan Thị Hồng Khương
	Nữ
	21/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	8,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0572
	26
	Đào Anh Kiệt
	Nam
	30/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0573
	26
	Phạm Quốc Kiệt
	Nam
	15/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0574
	26
	Nguyễn Trần Thanh Kiều
	Nam
	03/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0580
	26
	Huỳnh Ngọc Linh
	Nữ
	23/06/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0582
	26
	Nguyễn Hà Khánh Linh
	Nữ
	19/08/2005
	Kinh
	Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0592
	27
	Phan Văn Lộc
	Nam
	25/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0593
	27
	Trần Đắc Lợi
	Nam
	09/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0617
	28
	Võ Nguyên Nam
	Nam
	25/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0624
	28
	Lê Thị Thúy Ngân
	Nữ
	09/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0633
	28
	Lê Thị Ái Ngâu
	Nữ
	08/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0659
	29
	Nguyễn Cẩm Nhung
	Nữ
	05/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0665
	30
	Vương Thị Kiều Oanh
	Nữ
	11/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0672
	30
	Trà Thanh Phương
	Nam
	18/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0686
	31
	Phan Thị Sâm
	Nữ
	02/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0688
	31
	Nguyễn Anh Tài
	Nam
	07/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0690
	31
	Lê Xuân Tâm
	Nữ
	01/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0696
	31
	Huỳnh Ngọc Thái
	Nam
	21/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0706
	31
	Dương Thị Thật
	Nữ
	08/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0724
	32
	Nguyễn Trần Thuận
	Nữ
	03/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0735
	33
	Trần Văn Tình
	Nam
	06/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0737
	33
	Hồ Thị Tuyết Trâm
	Nữ
	26/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0739
	33
	Thái Thị Thùy Trâm
	Nữ
	06/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0754
	33
	Võ Thành Văn
	Nam
	05/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0755
	33
	Nguyễn Thị Vi
	Nữ
	10/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0756
	33
	Trần Ngọc Tuyết Vi
	Nữ
	18/03/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0757
	33
	Võ Hoàng Vĩ
	Nam
	13/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	8,5
	8,5
	8,5
	Khá
	 

	08_0759
	34
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Nam
	26/09/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0760
	34
	Lê Thị Thúy Vy
	Nữ
	03/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0770
	34
	Nguyễn Ngọc Như Ý
	Nữ
	28/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Tây Sơn
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0026
	2
	Lê Quí Đông
	Nữ
	12/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0029
	2
	Võ Thành Được
	Nam
	20/02/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0032
	2
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	04/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0045
	2
	Huỳnh Thị Bích Hạnh
	Nữ
	02/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0046
	2
	Nguyễn Thị Phúc Hạnh
	Nữ
	07/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0057
	3
	Thân Thị Thanh Hiền
	Nữ
	10/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0069
	3
	Huỳnh Thị Hoàng
	Nữ
	18/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0098
	5
	Bùi Tuấn Khải
	Nam
	22/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0110
	5
	Lê Thúy Kiều
	Nữ
	23/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0119
	5
	Từ Thị Lan
	Nữ
	28/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0141
	6
	Dương Thảo Mi
	Nữ
	16/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0142
	6
	Nguyễn Thị Kiều Mi
	Nữ
	16/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0160
	7
	Phạm Thị Lâm Ngân
	Nữ
	04/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	9,5
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0169
	8
	Nguyễn Thị Xuân Nhã
	Nữ
	28/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0172
	8
	Võ Hữu Nhân
	Nam
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0176
	8
	Nguyễn Ngọc Nhi
	Nữ
	10/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0177
	8
	Nguyễn Thị Ý Nhi
	Nữ
	04/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	9,5
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0187
	8
	Phan Thị Hồng Nhung
	Nữ
	09/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0191
	8
	Đặng Cửu Phong
	Nam
	05/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0198
	9
	Lê Kim Phụng
	Nữ
	20/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0207
	9
	Văn Ngọc Phương
	Nam
	03/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0209
	9
	Đinh Anh Trúc Quân
	Nữ
	11/02/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0211
	9
	Đỗ Nguyệt Quế
	Nữ
	24/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0224
	10
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Nữ
	10/01/2005
	Kinh
	Chư Pả, Gia Lai
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0230
	10
	Phan Ngọc Sơn
	Nam
	12/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0231
	10
	Phan Thành Tài
	Nam
	08/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0274
	12
	Đặng Ngọc Thuận
	Nam
	30/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0281
	12
	Phan Phương Thùy
	Nữ
	08/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0285
	12
	Phạm Thị Thu Thủy
	Nữ
	20/10/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0289
	13
	Ngô Thị Thuyền
	Nữ
	07/10/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0306
	13
	Trương Nguyễn Thanh Trà
	Nữ
	01/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0338
	15
	Huỳnh Đào Thanh Tùng
	Nam
	04/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0340
	15
	Lê Thị Ngọc Uyên
	Nữ
	27/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0351
	15
	Nguyễn Ngọc Hoàng Vũ
	Nam
	25/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	7,0
	9,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0352
	15
	Nguyễn Quốc Vũ
	Nam
	18/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0356
	15
	Huỳnh Thị Thúy Vương
	Nữ
	23/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0361
	16
	Lê Thanh Vỹ
	Nam
	25/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0371
	16
	Phạm Hoàng Yến
	Nữ
	16/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0372
	16
	Thái Bảo Yến
	Nữ
	07/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0012
	1
	Huỳnh Kim Chi
	Nữ
	12/09/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0013
	1
	Phan Chí Cường
	Nam
	03/09/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0051
	3
	Trương Thị Phúc Hậu
	Nữ
	18/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0065
	3
	Võ Thị Phượng Hoa
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0076
	4
	Trần Quốc Hùng
	Nam
	15/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0083
	4
	Trần Thị Mỹ Hương
	Nữ
	09/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0087
	4
	Lương Gia Huy
	Nam
	20/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0102
	5
	Nguyễn Đăng Khoa
	Nam
	08/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0107
	5
	Bùi Trung Kiên
	Nam
	14/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0125
	6
	Nguyễn Như Linh
	Nữ
	07/12/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0126
	6
	Nguyễn Thị Yến Linh
	Nữ
	11/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0129
	6
	Huỳnh Thị Thanh Loan
	Nữ
	21/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0130
	6
	Nguyễn Thị Bích Loan
	Nữ
	02/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0144
	6
	Bùi Hà Hiền Mơ
	Nữ
	27/10/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0156
	7
	Đặng Thanh Ngân
	Nữ
	03/01/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0165
	7
	Võ Thanh Nguy
	Nam
	28/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0166
	7
	Nguyễn Quốc Nguyên
	Nam
	17/09/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện An Nhơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0167
	7
	Nguyễn Thị Thùy Nguyên
	Nữ
	13/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0175
	8
	Nguyễn Lê Yến Nhi
	Nữ
	09/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0193
	9
	Nguyễn Phi Phú
	Nam
	01/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0201
	9
	Huỳnh Quốc Phương
	Nam
	27/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0202
	9
	Nguyễn Lan Phương
	Nữ
	01/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0212
	9
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	Nữ
	13/07/2005
	Kinh
	BVĐK TP Quy Nhơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0217
	10
	Nguyễn Hồng Quyên
	Nữ
	06/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0218
	10
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên
	Nữ
	27/09/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0234
	10
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Nữ
	18/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0238
	10
	Lê Quang Thạch
	Nam
	11/08/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0242
	11
	Dương Minh Thắng
	Nam
	15/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0245
	11
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	Nữ
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0251
	11
	Trần Phương Thảo
	Nữ
	05/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0257
	11
	Nguyễn Thiên Thịnh
	Nam
	04/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0269
	12
	Đỗ Nguyệt Thanh Thư
	Nữ
	25/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0270
	12
	Nguyễn Anh Thư
	Nữ
	17/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0280
	12
	Võ Lê Diễm Thúy
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0293
	13
	Nguyễn Thị Cẩm Tiên
	Nữ
	22/05/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0309
	13
	Nguyễn Ngọc Thùy Trâm
	Nữ
	08/08/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0314
	14
	Nguyễn Bảo Trân
	Nữ
	25/04/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0328
	14
	Nguyễn Thanh Trúc
	Nữ
	21/07/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0360
	15
	Đinh Hồng Vỹ
	Nam
	18/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0006
	1
	Võ Văn Ánh
	Nam
	05/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	6,0
	10,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0014
	1
	Huỳnh Trọng Đại
	Nam
	06/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0018
	1
	Bùi Thúy Diễm
	Nữ
	13/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0019
	1
	Đỗ Thị Thúy Diễm
	Nữ
	12/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0020
	1
	Trần Đặng Kiều Diễm
	Nữ
	19/12/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0024
	1
	Trịnh Nguyễn Hiền Diệu
	Nữ
	27/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0025
	2
	Huỳnh Công Điều
	Nam
	06/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0031
	2
	Đỗ Thị Thùy Duyên
	Nữ
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0040
	2
	Nguyễn Thành Hải
	Nam
	07/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0059
	3
	Lê Trung Hiếu
	Nam
	07/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0063
	3
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Nữ
	14/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0088
	4
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0090
	4
	Nguyễn Thanh Huy
	Nam
	07/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0091
	4
	Phạm Quốc Huy
	Nam
	14/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0092
	4
	Trần Lâm Huy
	Nam
	11/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0109
	5
	Huỳnh Thị Thúy Kiều
	Nữ
	25/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0111
	5
	Nguyễn Hoàng Kiều
	Nữ
	07/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0115
	5
	Nguyễn Cao Kỳ
	Nam
	14/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0117
	5
	Nguyễn Đức La
	Nam
	17/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0118
	5
	Võ Đặng Thanh Lam
	Nữ
	12/05/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0133
	6
	Phan Thanh Long
	Nam
	22/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0135
	6
	Nguyễn Minh Luân
	Nam
	24/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0143
	6
	Bùi Trần Hữu Minh
	Nam
	17/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0145
	7
	Lê Thị Kiều My
	Nữ
	07/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0171
	8
	Nguyễn Thành Nhân
	Nam
	10/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0186
	8
	Lê Thị Kiều Nhung
	Nữ
	01/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0199
	9
	Nguyễn Thị Mỹ Phụng
	Nữ
	11/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0200
	9
	Đỗ Minh Phương
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0206
	9
	Nguyễn Từ Thảo Phương
	Nữ
	20/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0241
	11
	Nguyễn Thị Thắm
	Nữ
	23/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	9,5
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0265
	12
	Bùi Văn Thống
	Nam
	14/10/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0278
	12
	Nguyễn Thị Hồng Thúy
	Nữ
	23/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0286
	12
	Tạ Thị Thanh Thủy
	Nữ
	04/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0294
	13
	Phan Hoàng Tiên
	Nữ
	26/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0302
	13
	Thái Trương Khắc Toàn
	Nam
	29/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0307
	13
	Dương Hoài Trâm
	Nữ
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0320
	14
	Phan Trọng Trí
	Nam
	30/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0344
	15
	Lê Duy Vàng
	Nam
	10/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0345
	15
	Nguyễn Thành Viên
	Nam
	16/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0348
	15
	Lê Văn Vinh
	Nam
	10/11/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0349
	15
	Nguyễn Nhật Nam Vô
	Nam
	03/11/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0362
	16
	Huỳnh Thị Thanh Xuân
	Nữ
	31/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0365
	16
	Bùi Như Ý
	Nữ
	20/05/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A6
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0008
	1
	Huỳnh Trọng Bão
	Nam
	19/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0009
	1
	Hồ Đặng An Bình
	Nữ
	30/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0023
	1
	Hồ Thị Diệu
	Nữ
	04/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0033
	2
	Phạm Thu Duyên
	Nữ
	20/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0039
	2
	Hồ Minh Hải
	Nam
	04/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0066
	3
	Võ Quốc Hoài
	Nam
	23/09/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0070
	3
	Lê Huy Hoàng
	Nam
	01/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0082
	4
	Lâm Thị Huyền Hương
	Nữ
	24/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0093
	4
	Trần Quốc Huy
	Nam
	21/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0094
	4
	Hồ Thị Thu Huyền
	Nữ
	24/10/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0095
	4
	Thân Thành Huyện
	Nam
	07/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0103
	5
	Quách Phong Khôi
	Nam
	12/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0122
	6
	Huỳnh Thị Trúc Linh
	Nữ
	10/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	4,5
	9,0
	7,9
	T.Bình
	 

	08_0127
	6
	Phan Nguyễn Mỹ Linh
	Nữ
	21/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0132
	6
	Cao Văn Lợi
	Nam
	09/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0136
	6
	Tào Quang Luân
	Nam
	25/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0147
	7
	Nguyễn Thị Khánh My
	Nữ
	12/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0148
	7
	Nguyễn Thị Kiều My
	Nữ
	13/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0151
	7
	Võ Thị Thu Mỹ
	Nữ
	04/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0161
	7
	Nguyễn Phương Ngọc
	Nam
	19/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0163
	7
	Thái Thị Như Ngọc
	Nữ
	17/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	6,0
	9,0
	8,3
	Khá
	 

	08_0168
	7
	Trần Ngọc Nguyện
	Nam
	29/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0170
	8
	Nguyễn Hoài Nhân
	Nam
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0188
	8
	Trần Thị Mỹ Nhung
	Nữ
	20/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0192
	8
	Nguyễn Văn Phong
	Nam
	21/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0208
	9
	Đặng Trường Quân
	Nam
	25/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0210
	9
	Bùi Thị Tường Quanh
	Nữ
	22/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0215
	9
	Nguyễn Thị Trúc Quy
	Nữ
	22/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0225
	10
	Phan Trường Sâm
	Nam
	27/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0226
	10
	Hồ Xuân Sáng
	Nam
	12/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0232
	10
	Huỳnh Mỹ Tâm
	Nữ
	05/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0243
	11
	Trần Phan Thắng
	Nam
	05/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0253
	11
	Trần Thị Thu Thảo
	Nữ
	09/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0258
	11
	Nguyễn Thị Thanh Thơ
	Nữ
	21/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0259
	11
	Trần Thị Hoàng Thơ
	Nữ
	06/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0263
	11
	Cao Thiên Thông
	Nam
	04/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0284
	12
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Nữ
	12/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0288
	12
	Nguyễn An Thuyên
	Nam
	02/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0291
	13
	Hồ Thủy Tiên
	Nữ
	15/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0292
	13
	Nguyễn Cẩm Tiên
	Nữ
	04/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0304
	13
	Đặng Phan Thanh Trà
	Nam
	17/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0310
	13
	Võ Thùy Trâm
	Nữ
	04/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0330
	14
	Đỗ Xuân Trường
	Nam
	30/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0010
	1
	Huỳnh Công Cành
	Nam
	08/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0035
	2
	Lê Võ Quỳnh Giao
	Nữ
	09/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0038
	2
	Nguyễn Thúy Hà
	Nữ
	27/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0049
	3
	Lê Thúy Hậu
	Nữ
	20/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0055
	3
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0056
	3
	Nguyễn Xuân Hiền
	Nam
	26/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0071
	3
	Nguyễn Huy Hoàng
	Nữ
	15/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0072
	3
	Nguyễn Xuân Hoàng
	Nam
	24/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0074
	4
	Nguyễn Xuân Hội
	Nam
	06/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0075
	4
	Đỗ Xuân Hồng
	Nam
	20/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0077
	4
	Trần Văn Hùng
	Nam
	10/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0096
	4
	Nguyễn Thành Kha
	Nam
	06/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0113
	5
	Nguyễn Thiên Kiều
	Nữ
	08/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0116
	5
	Nguyễn Huỳnh Kỳ
	Nam
	26/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0120
	5
	Đặng Thị Hồng Liên
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0138
	6
	Hồ Trúc Mai
	Nữ
	03/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0146
	7
	Nguyễn Tạ Huyền My
	Nữ
	04/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	7,0
	9,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0184
	8
	Trần Tuyết Như
	Nữ
	07/03/2005
	Kinh
	Đà Lạt, Lâm Đồng
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0203
	9
	Nguyễn Thị Mỹ Phương
	Nữ
	11/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0219
	10
	Nguyễn Tú Quyên
	Nữ
	05/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0220
	10
	Hồ Văn Quyền
	Nam
	28/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0235
	10
	Tạ Dương Minh Tâm
	Nữ
	11/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0236
	10
	Huỳnh Thị Kim Tấm
	Nữ
	08/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0239
	10
	Nguyễn Minh Thái
	Nam
	09/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0244
	11
	Đỗ Lê Yến Thanh
	Nữ
	01/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0252
	11
	Trần Thị Thanh Thảo
	Nữ
	01/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0262
	11
	Nguyễn Tư Thời
	Nam
	04/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0272
	12
	Nguyễn Minh Thư
	Nữ
	07/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0277
	12
	Trần Anh Thương
	Nam
	20/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0298
	13
	Trần Lâm Tính
	Nam
	07/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0299
	13
	Bùi Trung Tĩnh
	Nam
	18/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0301
	13
	Phạm Văn Toàn
	Nam
	08/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0308
	13
	Huỳnh Thị Trúc Trâm
	Nữ
	08/05/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0313
	14
	Lê Thị Quyền Trân
	Nữ
	02/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0316
	14
	Đỗ Thị Thùy Trang
	Nữ
	12/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0318
	14
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Nữ
	01/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0319
	14
	Nguyễn Thành Trạng
	Nam
	28/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0327
	14
	Nguyễn Đức Trọng
	Nam
	26/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0332
	14
	Trần Văn Trường
	Nam
	27/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0334
	14
	Nguyễn Đặng Duy Tú
	Nam
	13/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	/
	/
	/
	 

	08_0353
	15
	Nguyễn Thành Vũ
	Nam
	06/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0015
	1
	Đặng Trường Đạt
	Nam
	27/09/2005
	Kinh
	Phù Cát, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0021
	1
	Trần Thị Anh Diên
	Nữ
	29/11/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0022
	1
	Phan Thị Út Điệp
	Nữ
	23/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0027
	2
	Võ Thị Thùy Dung
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0044
	2
	Lê Thị Thanh Hằng
	Nữ
	12/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0050
	3
	Nguyễn Thế Hậu
	Nam
	20/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0053
	3
	Lê Phúc Hiền
	Nam
	21/09/2005
	Kinh
	Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0058
	3
	Đỗ Thế Hiển
	Nam
	29/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0061
	3
	Cao Thị Hoa
	Nữ
	17/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0062
	3
	Nguyễn Hồng Hoa
	Nữ
	10/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0078
	4
	Dương Quốc Hưng
	Nam
	16/05/2005
	Kinh
	Đồng Xuân, Phú Yên
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	5,5
	10,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0085
	4
	Đỗ Lê Huy
	Nam
	14/03/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0106
	5
	Nguyễn Minh Khương
	Nam
	05/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0121
	6
	Huỳnh Thị Kiều Linh
	Nữ
	10/01/2005
	Kinh
	Phù Cát, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	4,5
	9,5
	8,3
	T.Bình
	 

	08_0131
	6
	Huỳnh Tấn Lộc
	Nam
	30/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0137
	6
	Phan Thanh Lượng
	Nam
	16/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0139
	6
	Nguyễn Tuyết Mai
	Nữ
	09/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0154
	7
	Thái Thị Thu Nga
	Nữ
	25/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0157
	7
	Lê Thị Kim Ngân
	Nữ
	11/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0178
	8
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Nữ
	11/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0194
	9
	Trần Vĩnh Phú
	Nam
	05/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0197
	9
	Nguyễn Hữu Phúc
	Nam
	22/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0247
	11
	Lê Minh Thành
	Nam
	20/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0249
	11
	Ngô Thị Thu Thảo
	Nữ
	10/01/2005
	Kinh
	Kông Chro, Gia Lai
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0250
	11
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	Nữ
	24/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0256
	11
	Nguyễn Châu Quốc Thịnh
	Nam
	09/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0260
	11
	Võ Thị Thơ
	Nữ
	11/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0264
	11
	Võ Trương Thông
	Nam
	04/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	6,0
	10,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0276
	12
	Hồ Thị Hoài Thương
	Nữ
	18/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0279
	12
	Phan Thị Thúy
	Nữ
	20/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0295
	13
	Võ Thị Thủy Tiên
	Nữ
	12/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0297
	13
	Mai Văn Tín
	Nam
	06/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0322
	14
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Nữ
	21/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0324
	14
	Thái Thị Lệ Trinh
	Nữ
	17/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0326
	14
	Mai Xuân Trọng
	Nam
	11/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0331
	14
	Nguyễn Quang Trường
	Nam
	30/12/2005
	Kinh
	Phù Cát, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0335
	14
	Huỳnh Gia Tự
	Nam
	28/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0339
	15
	Hồ Thị Ngọc Tuyết
	Nữ
	09/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0350
	15
	Lê Anh Vũ
	Nam
	15/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0357
	15
	Ngô Văn Vương
	Nam
	25/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0358
	15
	Nguyễn Công Vương
	Nam
	07/09/2005
	Kinh
	An Khê, Gia Lai
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0364
	16
	Nguyễn Thị Thùy Y
	Nữ
	16/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0369
	16
	Nguyễn Thị Kim Yến
	Nữ
	22/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0370
	16
	Nguyễn Thị Thanh Yến
	Nữ
	10/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Tây Sơn
	Điện
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 



